ĐỀ 1
Bài 1: Đặt tính rồi tính
           758,7 + 65,46               4,62 x 35,4                

            234,8 – 87                   225,54 : 6,3

Bài 2: Tìm X

     A/ X – 13,1 = 7,53 X 6

     B/ 21  x X = 9,45 :0,1

Bài 3:Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

     8 km 62m= ..........km             2018dm2 = ....m2
     9 tấn  5 tạ= =.........tấn         5 giờ 15 phút=..............phút

Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 76 m. Chiều rộng bằng 60% chiều dài.

a/ Tính diện tích mảnh vườn đó?

b/ Người ta sử dụng 8% diện tích mảnh vườn làm lối đi. Tính diện tích lối đi?

ĐỀ 2

Bài 1: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 45m,  đáy bé 40m, chiều cao bằng 2/3 đáy lớn. Người ta trồng ngô trên thửa ruộng cứ  5 m2 thì thu được 5,3kg ngô. Hỏi thu được bao nhiêu tấn ngô?
Bài 2; Một cái hộp hình hình lập phương có cạnh 21cm. Hỏi cần bao nhiêu giấy bìa để làm cái hộp ấy?
Bài 3:Một tam giác có cạnh đáy 34dm, diện tích là 442cm2. Tìm chiều cao tam giác?

Bài 4: Một bánh xe đạp có đường kinh170 cm. Hỏi nếu bánh xe lăn 1000 vòng thì được quãng đường bao nhiêu m?
Bài 5: Tìm một số biết số đó gấp lên 5 lần rồi bớt đi 120 đơn vị , sau đó giảm 2 lần ta được số lớn nhất có ba chữ số

ĐỀ 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị là:
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Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 0,6; 0,32; 0,047; 0,205 là:


A. 0,32

B. 0,6  

C. 0,047

D. 0,205

Câu 3: Diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 2,18dm, chiều rộng 1,5dm là :


A. 3,247dm2

B. 32,7 dm2
    
  C. 3,27 dm2

D. 3,207 dm2
Câu 4: 30% của 97 là̀:


A. 0,291               B. 291                C. 2,91                     D. 29,1

Câu 5:  Tìm số tự nhiên y sao cho: 3,4 x y = 20,4


A. y = 5                B. y = 6                C. y = 7                     D. y = 8

Câu 6:  Số thích hợp chỗ có dấu chấm: 4dm2 25mm2 = ...............mm2

A. 40025               B. 40250                C. 42500                     D. 4250

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 
a) 397,45 + 32,473
          b) 627,50 – 461,39           c) 34,05 x 4,6
     d) 45,54 : 1,8

Câu 8: 

   a) Tìm  x                                                             b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

    7,9 – X = 2,5 + 0,3                                                    26,34 x 0,5 + 26,34 x 0,5

Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích để trồng rau. Tính diện tích phần đất trồng rau?  
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